
STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

1
bà Nguyễn Thị 

Sinh

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

191,2 129

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1222/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

2
Ông Nguyễn Chí 

Thuyên

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

78,3 128

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1223/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

3
Ông Đinh Quang 

Vinh

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2028,9 123

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1236/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

4
Ông Lê Công 

Hòa

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

3685,6 140

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1221/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

5
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Lệ

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2535,1 130

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1230/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

6 Trần Kim Nhung

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

24 30

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1215/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỒNG TÂM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH 

Công  khai niêm yết thông báo thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía 

Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn đi qua xã Đồng Tâm (đợt 4)

(Kèm theo Thông báo số                 /TB-UBND ngày         /10/2025  của Chủ tịch UBND xã)



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

7

hộ ông Lê Văn 

Bảo cùng vợ là 

Trần Thị Duy

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

29,4 31

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1214/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

8
Ông Trịnh Văn 

Việt

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

7,3 54

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1239/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

9

ông Dương Lê 

Tiển cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Kim

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

9,9 55

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1216/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

10

ông Dương Lê 

Tiển cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Kim

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

18 56

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1213/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

11
Ông Nguyễn 

Tuấn Long

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

10,6 285

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1212/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

12

ông Trương Văn 

Hải cùng vợ là bà 

Trần Thị Thoi

KP. Xuân 

Lộc, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

25,9 258

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1136/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

13
ông Nguyễn 

Minh Quyền

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

5,7 288

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1138/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

14
ông Nguyễn 

Xuân Đắc

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

26,6 153

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1139/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

15

ông Lê Viết Đức 

cùng vợ là bà 

Nguyễn Thị Thúy

KP. Tân 

Tiến,  P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

76,3 120

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1140/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

16

ông Nguyễn Văn 

Hoàng cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Khánh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

48,0 784

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1144/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

17
ông Trần Thanh 

Cường

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

152,4 315

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1145/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

18
ông Đoàn Ngọc 

Sơn

KP. Tân 

Tiến,  P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

44,8 815

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1146/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

19
ông Trần Văn 

Sâm

KP.5, xã 

Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

25,3 259

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1148/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

20

ông Nguyễn Văn 

Huyên cùng vợ là 

bà Lê Thị Tươi

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

37,5 145

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1147/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

21

hộ ông Phạm 

Trung Tiến cùng 

vợ là bà Nguyễn 

Thị Dần

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

12,9 201

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1149/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

22
ông Nguyễn 

Nhựt Tuấn

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

29,4 527

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1150/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

23

hộ ông Trương 

Văn Dưỡng(đã 

mất) vợ là  bà 

Trần Thị Thảnh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

22,9 125

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1141/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

24
ông Lâm Phi 

Long

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

10,2 308

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1137/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

25
Ông Đoàn Ngọc 

Trường

KP. Tân 

Xuân, 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,7 283

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1019/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

26
Hộ ông Lê Viết 

Tùng

KP. Tân 

Xuân, 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

24,6 154

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1020/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

27 Hồ Ánh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

11,2 303

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1016/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

28

Ông Hồ Tuấn Tú 

cùng vợ là bà 

Nguyễn Thị Liên

KP. Tân 

Xuân, 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

16,8 207

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1033/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

29
Ông Nguyễn Văn 

Trơn

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

34,7 289

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1031/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

30
Bà Trương Thị 

Bạch Tuyết

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

11,8 302

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1032/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

31

bà Đỗ Thị Nụ 

cùng chồng là 

ông Đặng Văn 

Phong

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

28 144

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1034/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

32

Ông Nguyễn 

Tuyến cùng vợ là 

bà Ngô Thị Thúy

KP. 

Phước 

Thiện, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

209,2 292

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1035/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

33

Ông Nguyễn 

Tuyến cùng vợ là 

bà Ngô Thị Thúy

KP. 

Phước 

Thiện, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

29,6 293

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1036/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

34

Ông Trần Công 

Dũng và bà 

Nguyễn Thị Hòa

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

39,6 130

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1039/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

35

Ông Dương Mai 

Mạnh cùng vợ là 

bà Đinh Thị 

Tuyết

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

29,1 82

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1038/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

36
Ông Nguyễn Văn 

Đức
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

27,7 260

Đất ở 

nông thôn 

và Đất 

trồng cây 

lâu năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1041/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

37

Hộ ông Lê Văn 

Hà và cùng vợ là 

bà Phạm Thị Hảo

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

3,3 192

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

139/TB-UBND ngày 

25/9/2025 của Chủ 

tịch UBND xã 

38
Ông Vũ Văn 

Xuân

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2,9 198

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1040/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

39
Ông Phan Văn 

Khánh

ấp Cây 

Cầy, xã 

Tân Lợi, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

24,8 340

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1051/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

40
Ông Phạm Đình 

Phúc

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

27,2 517

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1030/TB-UBND 

ngày 25/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

41
Hộ  ông Trần 

Đình Trơ

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

35,2 88

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1053/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

42
Hộ ông Huỳnh 

Ngọc Trình

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

22,9 156-1

Đất ở tại 

nông thôn 

và Đất 

trồng cây 

lâu năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1057/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

43
Bà Phạm Thị 

Thuỳ Linh
Phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

25,7 466

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1059/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

44
Hộ ông Lê Diên 

Chốt

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

30,1 108

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1058/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

45

Ông Phan Cảnh 

Lưu cùng vợ là 

bà Hoàng Thị 

Tắc

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

16,6 477

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1128/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

46
Bà Hoàng Thị 

Thuý

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

16,6 133

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1047/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

47

Ông Trần Văn 

Thành cùng vợ là 

bà Nguyễn Hoa 

Phượng

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,4 551

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1048/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

48
Bà Nguyễn Thị 

Quý

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,3 177

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1049/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

49
Ông Lê Thanh 

Toàn

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

15 160

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1050/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

50
Bà Đào Thị Thu 

Hằng

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

20,6 137

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1056/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

51 Ông Dương Lê Sĩ

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

44,4 290

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1064/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

52
Ông Phan Văn 

Anh,

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

26,5 126

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1065/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

53
Ông Trần Ngọc 

Lai

KP. Suối 

Đá, 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,4 461

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1066/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

54
Ông Nguyễn Văn 

Khánh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

114,9 401

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1055/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

55

Ông Nông Văn 

Chung cùng vợ là 

bà Lương Thị 

Nhung

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

7,2 111

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1052/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

56
Ông Nguyễn Văn 

Thị

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

129,5 761

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1067/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

57
Bà Nguyễn Thị 

Thuý

02/20A 

Bình Giã, 

phường 

Tân Bình, 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

30,1 926

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1062/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

58
Ông Hoàng Minh 

Đạt

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

3 194

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1068/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

59
Ông Phan Cảnh 

Lưu

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

24 306

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1063/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

60
Ông Phạm Văn 

Quang

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

21,6 136

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1061/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

61

Ông Cao Phương 

Nghiển cùng vợ 

là bà Nguyễn Thị 

Thu Hà

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

6,8 545

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1070/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

62
Bà Nguyễn Thị 

Tuyết Ngọc

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

15,1 139

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1069/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

63

ông Trần Văn 

Thành cùng vợ là 

bà Nguyễn Hoa 

Phượng

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,4 551

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1048/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

64

ông Nguyễn Văn 

Hoàng cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Khánh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

41,0 785

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1107/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

65
ông Trần Thanh 

Quang

Kp. Xuân 

Lộc, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

21,5 248

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1102/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

66

bà Lê Thị Thu 

cùng chồng là 

ông Phạm Trọng 

Lực

Kp. 

Phước 

Thiện, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

57,2 106

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1101/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

67

ông Lê Văn 

Trang cùng vợ là 

bà Trần Thị Lành

Ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2,5 191

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1099/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

68

ông Võ Ngọc 

Thanh cùng vợ là 

bà Lê Thị Trang

KP. Tân 

Xuân, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,0 135

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1098/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

69
bà Trịnh Thị 

Lang

Ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

15,6 923

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1095/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

70
hộ ông Lê Viết 

Thảo

kp.Tân 

Xuân, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

52,8 152

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1096/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

71 bà Nông Thị Nga

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

42,8 185

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1092/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

72
ông Huỳnh Lê 

Cửu Trung

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

8,7 96

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1108/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

73 ông Hồ Ánh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

12,4 179

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1106/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

74
bà Nguyễn Thị 

Thảo

kp. Tân 

Tiến,  P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

23,7 264

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1103/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

75
ông Nguyễn Văn 

Toàn

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

43,7 158

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1109/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

76

hộ ông Nguyễn 

Văn Hoàng cùng 

vợ là bà Nguyễn 

Thị Khánh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

58,0 190

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1110/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

77
bà Uông Thị 

Châu

phường 

Chợ Lớn, 

Tp. Hồ 

Chí Minh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

21,7 143

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1111/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

78

ông Nguyễn 

Châu Ngọc 

Quyền

kp. Phước 

Tân,  P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

16,4 178

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1113/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

79 hộ bà Đỗ Thị Mỳ

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

14,8 161

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1114/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

80
ông Phạm Trung 

Thuần

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

46,2 209

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1123/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

81
ông Hoàng 

Thanh Hùng

Nguyễn 

Đình 

Chiểu, P. 

Tân Định, 

Tp. HCM

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

35,1 256

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1124/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

82
bà Nguyễn Thị 

Chín

Kp. Tân 

Xuân, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

24,5 150

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1125/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

83
bà Hoàng Thị 

Thuyên

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

8,3 175

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1127/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

84

ông Lê Trịnh 

Huy cùng vợ là 

bà Đào Thị Bích 

Tiền

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

15,2 924

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1130/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

85
bà Nguyễn Thị 

Hạnh

P. Vĩnh 

Tân, Tp. 

Hồ Chí 

Minh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,7 184

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1158/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

86
ông Đặng Ngọc 

Tuấn

Đường 

42, KP. 6, 

P. Hiệp 

Bình, Tp. 

HCM

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

34,0 203

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1159/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

87
ông Phan Thành 

Long

ấp Cây 

Cầy, xã 

Tân Lợi, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

26,7 341

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1160/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

88 bà Lê Thị Ái

Kp Phước 

Thiện, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

10,1 113

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1157/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

89
ông Nguyễn 

Minh Quyền

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

21,8 142

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1156/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

90

bà Nguyễn Hoa 

Phượng và chồng 

Trần Văn Thành

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

0,4 634

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1155/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

91 hộ Ngô Văn Xưa

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

55,7 121

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1154/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

92
bà Nguyễn Thị 

Bé Cưng

KP. Tân 

Tiến, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

27,0 208

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1153/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

93
bà Nguyễn Thị 

Ngọc Đẳng

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,0 491

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1152/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

94
ông Phạm Văn 

Chính

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

17,9 173

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1170/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

95

ông Phan Công 

Khánh cùng vợ là 

bà Lê Thị Tâm

khu phố 

Tân Đồng 

3, phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2.621,6 330

Đất ở và 

Đất trồng 

cây lâu 

năm

341-2025

Thông báo thu hồi số 

1112/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã

96

ông Hoàng Đức 

Tuệ,

cùng vợ bà Bùi 

Thị Thúy

Khu Phố 

Phú 

Thịnh, 

 Phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

Ấp Đồng 

Tiến 6, xã 

Đồng 

Tâm,

 tỉnh 

Đồng Nai

5.624,0 56

Đất trồng 

cây lâu 

năm

618-2025

Thông báo  số 

1005/TB-UBND 

ngày 19/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

97
ông Nguyễn Văn 

Cuộc

Ấp Đồng 

Tiến 6, 

Xã Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Đồng 

Tiến 6, xã 

Đồng 

Tâm,

 tỉnh 

Đồng Nai

1.989,7 19

Đất trồng 

cây lâu 

năm

618-2025

Thông báo  số 

1001/TB-UBND 

ngày 19/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã

98
Bà Phạm Thị 

Thái

Ấp Phước 

Tiến, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước 

Tiến, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

174,3 199

Đất ở tại  

nông thôn 

và Đất 

trồng cây 

lâu năm 

259-2025

Thông báo  số 

1002/TB-UBND 

ngày 19/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã

99
ông Thẩm Văn 

Quang

Ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

364,7 267 Đất LUK 341-2025

Thông báo  số 

1003/TB-UBND 

ngày 19/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã

100
ông Thẩm Văn 

Cư

Ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

Ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

1.234,1 495 Đất LUK 352-2025

Thông báo  số 

1004/TB-UBND 

ngày 19/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã

101
bà Hoàng Thị 

Gái

Số nhà 

22, Quốc 

Lộ 56, tổ 

3, Ấp 

Bình Đức, 

xã Ngã 

Giao, 

Thành 

Ấp Đồng 

Tâm 3, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

281,8 40

Đất trồng 

cây lâu 

năm

713-2025

Thông báo  số 

1010/TB-UBND 

ngày 19/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã

102
hộ bà Nguyễn 

Thị Ngự

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

27,9 518

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1074/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

103

hộ ông Nguyễn 

Thanh Hùng 

cùng vợ là bà 

Nguyễn Thị 

Hương

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

1,8 195

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1073/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

104

ông Nguyễn 

Trung Định cùng 

vợ là bà Nguyễn 

Thị Thanh Nga

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

46,0 550

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1072/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

105
ông Nguyễn 

Cảnh Giáp

KP. 

Phước 

An, 

Phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

40,2 468

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1071/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

106
hộ ông Lê Văn 

Đoan

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

32,0 157

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1054/TB-UBND 

ngày 26/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

107
bà Nguyễn Thị 

Ngọc Phương

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

17,1 141

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1093/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

108
ông Lê Quý 

Minh

Kp. Phú 

Thịnh, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

22,5 332

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1083/TB-UBND 

ngày 29/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

109
hộ ông Huỳnh 

Ngọc Trình

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

147,3 103

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1082/TB-UBND 

ngày 29/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

110
bà Trần Hồng 

Thoa

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

47,1 146

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1081/TB-UBND 

ngày 29/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

111 bà Đào Thị Tuyết

xã Đức 

Hòa, tỉnh 

Tây Ninh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

48,6 147

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1100/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

112

ông Đỗ Đức 

Toan cùng vợ là 

bà Lê Thị Xuân

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

27,8 457

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1084/TB-UBND 

ngày 29/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

113
ông Nguyễn 

Minh Quyền

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

5,4 287

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1077/TB-UBND 

ngày 29/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

114 bà Lê Thị Chính

KP. Tân 

Bình, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

20,7 94

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1078/TB-UBND 

ngày 29/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

115
ông Trương Văn 

Tuấn

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,5 124

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1079/TB-UBND 

ngày 29/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

116
hộ Trương Tiến 

Giai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

76,1 151

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1080/TB-UBND 

ngày 29/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

117

ông Phan Cảnh 

Lưu cùng vợ là 

bà Hoàng Thị 

Tắc

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

55,1 95

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1091/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

118

hộ ông Trần Văn 

Thế cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Thúy

2/20A 

Bình Giã, 

P.Tân 

Bình, Tp. 

HCM

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

13,5 925

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1105/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

119
ông Đinh Duy 

Chúc

Trần 

Hưng 

Đạo, P. 

Chợ Lớn, 

Tp. HCM

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,7 216

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1090/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

120
bà Nguyễn Thị 

Hương

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

30,8 86

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1089/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

121
bà Cao Thị Ngọc 

Toàn

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

41,7 92

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1088/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

122
hộ ông Huỳnh 

Ngọc Trình

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

35,4 156

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1087/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

123
bà Phạm Thị 

Thảo

Kp. Tân 

Đồng 1, 

P. Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,9 463

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1086/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

124
bà Nguyễn Thị 

Lỏi

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

42,6 134

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1104/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

125

hộ ông Phí Văn 

Vụ cùng vợ là bà 

Nguyễn Thị Kim 

Dung

Kp Bình 

Thiện, 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

1,6 197

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1097/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

126
hộ ông Nguyễn 

Cơ

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

37,0 128

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1094/TB-UBND 

ngày 30/9/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

127

ông Phạm 

Nguyễn Đỗ 

Thành

Xã Lộc 

Ninh, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

17,6 138

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1120/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

128
hộ ông Nguyễn 

Thanh Huề

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

66,4 87

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1129/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

129
ông Văn Tiến 

Dũng

Kp. Xuân 

Bình, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

40,6 237

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1131/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

130
hộ bà Nguyễn 

Thị Hồng

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

30,5 636

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1134/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

131

hộ bà Lê Thị Mai 

cùng chồng là 

Phan Văn Minh

Kp. Tân 

Tiến, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

3,0 193

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1133/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

132
ông Trần Đình 

Trợ

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

26,6 155

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1132/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

133

ông Phan Cảnh 

Lưu cùng vợ là 

bà Hoàng Thị 

Tắc

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

24,3 305

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1128/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

134

ông Trần Thiện 

Vỹ cùng vợ là bà 

Kiều Thị Anh 

Đào

2/20A 

Bình Giã, 

P.Tân 

Bình, Tp. 

HCM

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

3,4 196

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1126/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

135
ông Trần Hữu 

Thắng

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

39,9 476

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1121/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

136
ông Phan Xuân 

Trường

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

8,9 212

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1122/TB-UBND 

ngày 02/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

137

ông Lê Quý 

Minh cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Bé

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

75,5 910

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1142/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

138
ông Trần Văn 

Đức

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

17,1 189

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1168/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

139
ông Vũ Văn 

Nghiêm

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

17,0 183

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1172/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

140
ông Nguyễn 

Hoàng Thái

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

17,1 159

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1151/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

141
ông Lê Viết 

Thanh Nam

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

22,9 206

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1161/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

142

ông Hoàng Văn 

Hùng cùng vợ là 

bà Lê Thị Luyến

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

25,7 176

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1143/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

143
bà Nguyễn Thị 

Thảo

KP. Tân 

Tiến, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

28,5 122

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1135/TB-UBND 

ngày 03/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

144
hộ ông Nguyễn 

Văn Tựu

Ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

22,1 127

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1173/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

145

ông Phạm Đình 

Thi cùng vợ là bà 

Lý Thị Mỹ Liên

kp.Phước 

Thiện, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

22,1 129

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1169/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

146
bà Nguyễn Thị 

Thùy Vân

p. Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

22,1 164

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1174/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

147

ông Trương Văn 

Tuấn và bà Mai 

Thị Thủy

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

25,3 123

Đất trồng 

cây lâu 

năm

TĐ293-

2025

Thông báo thu hồi số 

1171/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

148

Bà Nguyễn Thị 

Quắn "là người 

đại diện cho 

những người 

được thừa kế 

gồm: bà Nguyễn 

Thị Quắn và ông 

Hoàng Nam 

Cao"

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

5,6 199

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1176/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

149
Ông Nguyễn 

Đình Hùng

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

23,2 109

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1180/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

150
Bà Vũ Thị 

Phương Thảo

P. Phú 

Nhuận, 

TP. Hồ 

Chí Minh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

30,3 532

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1179/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

151 Ông Đỗ Cho

ấp Cây 

Cày, xã 

Tân Lợi, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

17 140-2

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1178/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

152
Bà Tôn Thị 

Thanh Hiền

KP. Tân 

Tiến, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

22,9 238

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1177/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

153
bà Lê Thanh 

Thuỷ

ấp Pa 

Pếch, xã 

Tân Lợi, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

13,0 910

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

411/TB-UBND của 

Chủ tịch UBND xã 

154
ông Nguyễn

 Văn Thắng

ấp Cầu 

Rạt,

 xã Đồng 

Tâm,

 tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, 

xã Đồng 

Tâm,

 tỉnh 

Đồng Nai

7,8 40

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

557/TB-UBND của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

155
bà Phan Thị 

Thoa

ấp Phước 

Tân, 

xã Đồng 

Tâm,

 tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, 

xã Đồng 

Tâm,

 tỉnh 

Đồng Nai

9,8 42

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

521/TB-UBND của 

Chủ tịch UBND xã 

156

hộ ông Tô Thanh 

Giản cùng vợ là 

bà Phạm Thị Vi

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

298,3 1166

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

476/TB-UBND của 

Chủ tịch UBND xã

157 Ông Đỗ Cho

ấp Cây 

Cày, xã 

Tân Lợi, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

21,2 140-1

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

.../TB-UBND ngày 

09/10/2025 của Chủ 

tịch UBND xã 

158
Ông Đoàn Ngọc 

Sơn

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

27,4 163

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1166/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

159
Ông Đoàn Ngọc 

Sơn

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

25 162

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1166/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

160
Bà Trương Thị 

Thu Loan

KP. Xuân 

Lộc, 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

41,3 261

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1164/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

161

Ông Phạm Minh 

Nguyên cùng vợ 

là Trần Thị Minh 

Hiếu

Ông 

Nguyên: 

thôn 3, xã 

Nghĩa 

Trung, 

tỉnh Đồng 

Nai và bà 

Hiếu: 

KP2 Tân 

Đồng, 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

20,8 180

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1163/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

162 Ông Lê Văn Hai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

16,5 215

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1162/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

163
Ông Đinh Duy 

Chúc

Trần 

Hưng 

Đạo, P. 

Chợ Lớn, 

TP. Hồ 

Chí Minh

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

19,7 216

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1167/TB-UBND 

ngày 05/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

164

Ông Lê Quý 

Minh cùng vợ là 

bà Nguyễn Thị 

Bé

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

26,1 166

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1192/TB-UBND 

ngày 06/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

165
ông Ngô Văn 

Quý

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

35,9 182

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1188/TB-UBND 

ngày 06/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

166 Ông Lê Văn Hai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

17,6 174

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1189/TB-UBND 

ngày 06/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

167
Ông Nguyễn Văn 

Sĩ

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

56,8 104

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1194/TB-UBND 

ngày 06/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

168

Hộ ông Trần 

Xuân Phúc và bà 

Đỗ Thị Hận

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

37,9 202

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1191/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

169
Bà Phạm Thị 

Ngát

Phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

37,9 200

 Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1187/TB-UBND 

ngày 06/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

170
bà Lê Thị Thảo 

Hiền

KP. Tân 

Tiến, P. 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

24,6 165

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1190/TB-UBND 

ngày 06/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

171 Ông Tô Văn Tịch

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

18,7 172

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1193/TB-UBND 

ngày 06/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

172
Bà Nguyễn Thị 

Lệ Thu

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

15,1 186

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1229/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

173
Bà Nguyễn Thị 

Lệ Thu

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Cây 

Điệp, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

14,2 187

Đất trồng 

cây lâu 

năm

293-2025

Thông báo thu hồi số 

1234/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

174
Ông Nguyễn Chí 

Thường

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

20,5 63

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1231/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

175

Ông Hồ Anh 

Tuấn cùng vợ là 

bà Phạm Thị Vui

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

24,8 35

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

1240/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

176
Ông Phùng Văn 

Phấn

KP. Xuân 

Đồng, 

phường 

Bình 

Phước, 

tỉnh Đồng 

Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

38,1 36

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

1227/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

177
Ông Trần Văn 

Thái

xã Hải 

An, tỉnh 

Ninh 

Bình

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

35,1 909

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

406/TB-UBND ngày  

của Chủ tịch UBND 

xã 

178 Bà Ma Thị Luyến

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

18,2 45

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

1232/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

179
Bà Phạm Thị 

Nhạn

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

155,7 61

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

1211/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

180
Ông Luyện Huy 

Xuyên

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

99,6 53

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

1217/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

181 Ông Vũ Văn Chì

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

27,8 69

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

1218/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

182
Ông Trương Văn 

Khánh

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

39,5 84

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

1219/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

183
Bà Nguyễn Thị 

Diễm Thuý

phường 

Trảng 

Dài, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

29,3 272

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

1210/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

184
Ông Đặng Xuân 

Tươi

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

61,6 67

Đất trồng 

cây lâu 

năm

292-2025

Thông báo thu hồi số 

1226/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

185
Ông Thân Văn 

Biên

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

2903,4 186

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1220/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

186 Ông Lê Thúc Đề

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

8,3 191

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1233/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

187
ông Lê Quốc 

Hùng

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

472,7 1267

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1207/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

188
Bà Nguyễn Thị 

Thanh Dung

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

1306,1 158

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1213/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

189
Bà Nguyễn Thị 

Như Hoa

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

972,3 137

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1235/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

190 Ông Võ Hữu Lễ

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

382,8 137-1

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1224/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 



STT Họ và tên

Địa chỉ 

thường 

trú

Địa chỉ 

thửa đất

Diện 

tích

Thửa 

đất
Loại đất

Tờ trích 

đo
Thông báo thu hồi 

191
hộ ông Nguyễn 

Văn Bắc

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

252,3 137-2

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1209/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

192
Bà Nguyễn Thị 

Hóa

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

139,6 136

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1225/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

193
Ông Phạm Văn 

Thành

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

97,7 135

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1238/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 

194
Bà Bạch Thị 

Thía

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

ấp Phước 

Tân, xã 

Đồng 

Tâm, tỉnh 

Đồng Nai

97,9 135-1

Đất trồng 

cây lâu 

năm

424-2025

Thông báo thu hồi số 

1228/TB-UBND 

ngày 09/10/2025 của 

Chủ tịch UBND xã 


